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   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

       Câu 1 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M1)

       Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật được chia thành những nhóm nào?

       A. Nhóm chi tiết chuyển động, nhóm chi tiết kết nối.

       B. Nhóm chi tiết hình tấm, nhóm chi tiết hình thanh, nhóm chi tiết chuyển động, nhóm chi tiết kết nối.

       C. Nhóm chi tiết kết nối, nhóm chi tiết hình thanh, nhóm chi tiết hình tấm

       D. Nhóm chi tiết hình thanh, nhóm chi tiết chuyển động.

       Câu 2 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M2)

       Một bộ lắp ghép mô hình bập bênh đạt yêu cầu là:

       A. Đủ các bộ phận chính: trục quay, thanh đòn và ghế ngồi.

       B. Mối ghép đúng vị trí, có thể lỏng lẻo hoặc chắc chắn tùy vào sở thích của người sử dụng.

       C. Đủ 35 chi tiết, chia thành 4 nhóm

       D. Thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục.

       Câu 3 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M3)

       Cách thực hiện bước 2 (lắp thân robot) trong lắp ghép mô hình robot là:

       A. Dùng một thanh chữ U dài, một tấm 3 lỗ, hai bánh đai, ba thanh thẳng 5 lỗ, ba bộ vít ngắn, hai bộ vít dài và đai ốc.

       B. Dùng tấm lớn, bốn thanh chữ U dài, hai thanh chữ L dài, một tấm 2 lỗ, 10 bộ vít ngắn và đai ốc.

       C. Dùng bốn bánh xe, hai trục thẳng dài, một tấm nhỏ và tám võng hãm.

       D. Dùng bốn bộ vít ngắn và đai ốc lắp ghép các bộ phận.

       Câu 4 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M3)

       Đồ chơi dân gian đèn ông sao với hình ảnh ngôi sao năm cánh tượng trưng cho:

       A. Ngũ hành, cầu bình an và may mắn.

       B. Tính sinh hoạt cộng đồng.

       C. Sự sáng tạo, kiên trì, tỉ mỉ.

       D. Hạnh phúc, an lành.

       Câu 5 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M1)

       Vật liệu và dụng cụ làm đèn lồng bao gồm:

       A. Bút màu, bút chì, thước kẻ.

       B. Băng dính hai mặt, kéo.

       C. Kéo, thước kẻ, băng dính hai mặt, bút màu, bút chì, thước kẻ, giấy màu thủ công, giấy bìa màu.

       D. Giấy màu thủ công, giấy bìa màu.

       Câu 6 (1,0 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất (M3)

       Làm cánh chuồn thăng bằng bằng cách nào?

       A. Từ tấm bìa hình chữ nhật lớn, đo vẽ và cắt cánh chuồn chuồn theo các kích thước.

       B. Từ tấm bìa hình chữ nhật nhỏ, đo vẽ và cắt cánh chuồn chuồn theo các kích thước.

       C. Tô màu, trang trí cánh chuồn.

       D. Dùng dập ghim gắn thân chuồn chuồn vào giữa hai cánh chuồn chuồn.

       II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

       Câu 1 (2,0 điểm). Nêu các bộ phận chính và cách lắp ghép mô hình bấp bênh. (M1)

       Câu 2 (2,0 điểm). Nêu các bộ phận chính và yêu cầu về sản phẩm đèn lồng. (M2)

